
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 22, Ngõ 187, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

16/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM 
PHÁT

0110389780

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên dụng (trừ thiết kế xây 
dựng)

4390

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn nước yến

4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh.

4649

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cá cảnh

4669(Chính)

6. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi yến

0149

7. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
Chi tiết: Hoạt động khai thác yến ở hang, xây nhà gọi yến;

0170

8. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi cá cảnh 

0322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU QUỐC TẾ NAM PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM PHAT INTERNATIONAL IMPORT 
EXPORT AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM PHAT IE&T CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0373205555
Email: hoainam220392@gmail.com

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 17/06/2023 đến ngày 17/07/2023



9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh 
doanh.
- Ủy thác và nhận sự ủy thác của việc Xuất, nhập khẩu về hàng 
hóa.

8299

10. Cổng thông tin
Chi tiết: Dịch vụ thông tin khác

6312

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 
(Trừ hoạt động đấu giá)
(Theo khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 
2014)
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

6810

12. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn kế toán, 
tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán)

7020

13. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra và các hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

15. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn cá cảnh các loại.

4690

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
(trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống)
Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các yêu cầu của 
pháp luật chuyên ngành và pháp luật khác có liên quan

1075

18. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến

1079

19. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ yến sào

4799

20. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp 
đồng

4931

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221
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24. Bốc xếp hàng hóa 5224

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển hoặc đường hàng không;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không;
- Môi giới thuê tàu biển và máy bay
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dở hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa

5229

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

27. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết:
- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ 
tạm
- Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu

5590

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới, cung cấp suất ăn 
công nghiệp

5621

30. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5629

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: 
- Quán cà phê, giải khát
- Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

5630

32. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chế biến từ tổ yến, yến sào và tổ 
yến

3290
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3.000.000.000 VNĐ

33. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết:
- Xây dựng tất cả các loại nhà để ở như: 
+ Nhà cho một hộ gia đình, 
+ Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng. 
- Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.

4101

34. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng nhà máy, xưởng lắp ráp, khách sạn, cửa 
hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại…

4102

35. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết:
- Xây dựng đường ống và hệ thống đường nước như:
+ Hệ thống thủy lợi (kênh).
+ Hồ chứa.
- Xây dựng các công trình cửa:
+ Hệ thống thoát nước thải, bao gồm cả sửa chữa.
+ Nhà máy xử lý nước thải.
+ Trạm bơm.

4222

36. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: 
- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và hạ tầng 
kỹ thuật khu đô thị mới; 
- Xây dựng các công trình dân dụng 
- Xây dựng các công trình văn hoá, xã hội

4229

37. Phá dỡ
Chi tiết: Loại trừ hoạt động nổ mìn thuộc mã ngành nghề

4311

38. Chuẩn bị mặt bằng
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4312

39. Lắp đặt hệ thống điện
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở chi 
nhánh)

4321

40. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

41. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép

4771

42. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ cá cảnh

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033092013190

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phả Lê, Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 22, Ngõ 182, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN HOÀI NAM Nam
22/03/1992 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033092013190
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Phả Lê, Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 22, Ngõ 182, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀI NAM Nam

22/03/1992 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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